
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         ĐẠI HỌC CẦN THƠ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                                 

        Số: 5544/QĐ-ĐHCT              Cần Thơ, ngày 02 tháng 10 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc tặng Giấy khen sinh viên tốt nghiệp 

                                 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 10 tháng 12 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐT ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng 

Trường Đại học Cần Thơ ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

Cần Thơ; Nghị quyết số 181/NQ-HĐT ngày 19 tháng 4 năm 2024 và Nghị quyết 

185/NQ – HĐT ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng trường Trường Đại học Cần 

Thơ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học 

Cần Thơ; 

Căn cứ Quy định về công tác học vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính 

quy, ban hành kèm theo Quyết định số 3266/QĐ-ĐHCT, ngày 15 tháng 8 năm 2024 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; 

Căn cứ theo Công văn số 353/TKT ngày 01 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng 

Trường Kinh tế; 

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Kinh tế và Trưởng phòng Công tác Sinh 

viên. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 200 sinh viên khóa 48, khóa 49 có tên sau đây thuộc 

Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ đạt thành tích sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, sinh 

viên tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa học 2022-2026, khóa học 2023-2026:  

(Danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Đại học Cần Thơ; các Trưởng phòng: Công tác Sinh 

viên, Kế hoạch và Tài chính, Đào tạo; Hiệu trưởng Trường Kinh tế và các sinh viên có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

                                                                                                 KT.GIÁM ĐỐC   

Nơi nhận:              PHÓ GIÁM ĐỐC   
- Như Điều 3; 

- Lưu VT, CTSV. 

 

 

                   Lê Văn Lâm 



                                 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                        ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số 5544 /QĐ-ĐHCT, ngày 02 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Đại học Cần Thơ) 

 

Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
 XLHL 

Điểm 

RL 
XLRL 

1 B2200825 
Nguyễn Huỳnh Khải 

Vy 
 22/03/2004 N KT2220A1 Kế toán 3,67 

Xuất 

sắc 
88 Tốt 

2 B2200770 Nguyễn Quốc Huy  12/12/2004   KT2220A1 Kế toán 3,64 
Xuất 

sắc 
87 Tốt 

3 B2200792 Huỳnh Thiên Nhi  06/01/2004 N KT2220A1 Kế toán 3,51 Giỏi 86 Tốt 

4 B2200765 Mã Hiệp  01/02/2004   KT2220A1 Kế toán 3,48 Giỏi 93 
Xuất 

sắc 

5 B2200759 Đặng Văn Duy  26/10/2004   KT2220A1 Kế toán 3,46 Giỏi 85 Tốt 

6 B2200755 Phạm Ngọc Hải An  12/11/2004 N KT2220A1 Kế toán 3,26 Giỏi 86 Tốt 

7 B2205693 
Nguyễn Thị Mộng 

Tuyền 
 02/04/2004 N KT22V5A1 Kiểm toán 3,75 

Xuất 

sắc 
90 

Xuất 

sắc 

8 B2205675 Nguyễn Minh Quang  05/01/2004   KT22V5A1 Kiểm toán 3,60 
Xuất 

sắc 
92 

Xuất 

sắc 

9 B2205680 Ngô Nguyễn Anh Thư  25/10/2004 N KT22V5A1 Kiểm toán 3,67 
Xuất 

sắc 
80 Tốt 

10 B2205670 Nguyễn Quỳnh Như  24/08/2004 N KT22V5A1 Kiểm toán 3,53 Giỏi 88 Tốt 

11 B2205673 
Nguyễn Thị Trúc 

Phương 
 14/04/2004 N KT22V5A1 Kiểm toán 3,48 Giỏi 87 Tốt 

12 B2205689 Đặng Ngọc Trinh  23/10/2004 N KT22V5A1 Kiểm toán 3,46 Giỏi 90 
Xuất 

sắc 

13 B2205630 Dương Ngọc Lan Anh  20/04/2004 N KT22V5A1 Kiểm toán 3,41 Giỏi 93 
Xuất 

sắc 

14 B2205655 Nguyễn Thị Hoàn Mỹ  08/10/2003 N KT22V5A1 Kiểm toán 3,41 Giỏi 87 Tốt 

15 B2205654 Nguyễn Thị Ngọc Mai  26/11/2004 N KT22V5A1 Kiểm toán 3,38 Giỏi 80 Tốt 



Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
 XLHL 

Điểm 

RL 
XLRL 

16 B2205691 Võ Đặng Thanh Trúc  06/11/2004 N KT22V5A1 Kiểm toán 3,24 Giỏi 89 Tốt 

17 B2205700 Trần Thị Thảo Vy  14/04/2003 N KT22V5A1 Kiểm toán 3,24 Giỏi 83 Tốt 

18 B2205667 
Nguyễn Huỳnh Yến 

Nhi 
 04/09/2004 N KT22V5A1 Kiểm toán 3,20 Giỏi 89 Tốt 

19 B2307169 Đặng Hùng Đăng  22/11/2005   KT23W4A2 Kinh doanh quốc tế 3,86 
Xuất 

sắc 
97 

Xuất 

sắc 

20 B2204197 Lê Trần Minh Phát  01/10/2004   KT22W4A2 Kinh doanh quốc tế 3,72 
Xuất 

sắc 
81 Tốt 

21 B2307142 Lâm Gia Nghi  29/04/2005 N KT23W4A1 Kinh doanh quốc tế 3,47 Giỏi 83 Tốt 

22 B2307126 Tăng Chí Đằng  24/10/2004   KT23W4A1 Kinh doanh quốc tế 3,32 Giỏi 80 Tốt 

23 B2203349 Phan Kim Ngân  14/01/2004 N KT22W4A2 Kinh doanh quốc tế 3,31 Giỏi 87 Tốt 

24 B2206533 Nguyễn Thiên Khương  05/02/2004 N KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,89 

Xuất 

sắc 
93 

Xuất 

sắc 

25 B2206553 Nguyễn Ngọc Bảo Trân  31/05/2004 N KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,88 

Xuất 

sắc 
94 

Xuất 

sắc 

26 B2206568 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
 01/09/2004 N KT22W4F2 

Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,87 

Xuất 

sắc 
98 

Xuất 

sắc 

27 B2206562 Nguyễn Quỳnh Anh  04/12/2004 N KT22W4F2 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,81 

Xuất 

sắc 
90 

Xuất 

sắc 

28 B2206551 Lê Hồng Tiến  11/11/2004   KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,79 

Xuất 

sắc 
90 

Xuất 

sắc 

29 B2206564 Hàng Ngọc Châu  01/03/2004 N KT22W4F2 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,76 

Xuất 

sắc 
92 

Xuất 

sắc 

30 B2206534 Lê Huỳnh Thiên Kim  29/09/2004 N KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,74 

Xuất 

sắc 
91 

Xuất 

sắc 

31 B2206522 Trần Nguyễn Gia Bảo  26/11/2004   KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,68 

Xuất 

sắc 
95 

Xuất 

sắc 

32 B2206545 Nguyễn Hồng Phúc  19/03/2004 N KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,62 

Xuất 

sắc 
91 

Xuất 

sắc 

33 B2206554 
Huỳnh Trương Thanh 

Trí 
 10/01/2004   KT22W4F1 

Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,84 

Xuất 

sắc 
85 Tốt 



Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
 XLHL 

Điểm 

RL 
XLRL 

34 B2206577 Hứa Tuyết Linh  29/08/2004 N KT22W4F2 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,70 

Xuất 

sắc 
81 Tốt 

35 B2206583 Hồ Ngọc Quỳnh Như  23/06/2004 N KT22W4F2 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,67 

Xuất 

sắc 
85 Tốt 

36 B2206556 Nguyễn Tường Vi  29/07/2004 N KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,67 

Xuất 

sắc 
83 Tốt 

37 B2206520 Nguyễn Minh Anh  29/03/2004 N KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,65 

Xuất 

sắc 
80 Tốt 

38 B2206524 Đỗ Thùy Diễm  02/01/2003 N KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,6 

Xuất 

sắc 
82 Tốt 

39 B2206586 
Nguyễn Hoàng Ngân 

Phúc 
 20/05/2004 N KT22W4F2 

Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,58 Giỏi 83 Tốt 

40 B2206576 Nguyễn Thanh Lan  25/11/2004 N KT22W4F2 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,58 Giỏi 81 Tốt 

41 B2206579 Trương Nguyễn Trà My  21/03/2004 N KT22W4F2 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,56 Giỏi 87 Tốt 

42 B2206531 Nguyễn Quyền Hương  29/02/2004 N KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,55 Giỏi 93 

Xuất 

sắc 

43 B2206572 Nguyễn Ngọc Hương  29/02/2004 N KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,55 Giỏi 93 

Xuất 

sắc 

44 B2206529 Huỳnh Nguyễn Gia Hân  08/08/2004 N KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,54 Giỏi 89 Tốt 

45 B2206548 Trương Ngọc Thơ  26/08/2004 N KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,52 Giỏi 85 Tốt 

46 B2203312 Kha Tuyết Như  08/10/2004 N KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,50 Giỏi 83 Tốt 

47 B2206525 Trịnh Khánh Duy  17/09/2004   KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,50 Giỏi 81 Tốt 

48 B2206542 
Huỳnh Ngọc Phương 

Như 
 16/10/2004 N KT22W4F1 

Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,48 Giỏi 86 Tốt 

49 B2206566 Võ Thị Ngọc Dung  16/04/2004 N KT22W4F2 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,47 Giỏi 87 Tốt 



Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
 XLHL 

Điểm 

RL 
XLRL 

50 B2206544 Trần Thái Minh Phi  01/06/2004 N KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,46 Giỏi 87 Tốt 

51 B2206569 Văng Đông Hà  25/08/2004 N KT22W4F2 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,46 Giỏi 82 Tốt 

52 B2204673 Nguyễn Hữu Thắng  31/01/2004   KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,40 Giỏi 92 

Xuất 

sắc 

53 B2206528 Hoàng Võ Thúy Hạnh  09/01/2004 N KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,35 Giỏi 80 Tốt 

54 B2206552 Nguyễn Thùy Trang  19/01/2004 N KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,35 Giỏi 80 Tốt 

55 B2206593 Nguyễn Trọng Toàn  11/09/2004   KT22W4F2 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,31 Giỏi 91 

Xuất 

sắc 

56 B2206588 Lại Mỹ Quyên  01/04/2004 N KT22W4F2 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,30 Giỏi 84 Tốt 

57 B2206527 Lê Hạ Ngân Hà  24/03/2004 N KT22W4F1 
Kinh doanh quốc tế 

(chương trình chất lượng cao) 
3,26 Giỏi 85 Tốt 

58 B2307115 Nguyễn Thị Thảo Vân  27/03/2005 N KT23W3A2 Kinh doanh thương mại 3,81 
Xuất 

sắc 
96 

Xuất 

sắc 

59 B2307081 
Nguyễn Thị Bích 

Duyên 
 18/01/2005 N KT23W3A2 Kinh doanh thương mại 3,78 

Xuất 

sắc 
97 

Xuất 

sắc 

60 B2206358 
Đinh Huỳnh Doanh 

Doanh 
 05/03/2004 N KT22W3A1 Kinh doanh thương mại 3,75 

Xuất 

sắc 
91 

Xuất 

sắc 

61 B2307045 Chiêm Bảo Ngân  16/03/2005 N KT23W3A1 Kinh doanh thương mại 3,74 
Xuất 

sắc 
94 

Xuất 

sắc 

62 B2307054 Nguyễn Văn Quân  31/10/2005   KT23W3A1 Kinh doanh thương mại 3,62 
Xuất 

sắc 
92 

Xuất 

sắc 

63 B2307056 
Nguyễn Ngọc Diễm 

Quỳnh 
 05/01/2005 N KT23W3A1 Kinh doanh thương mại 3,70 

Xuất 

sắc 
83 Tốt 

64 B2206392 Trần Như Phượng Trâm  24/07/2004 N KT22W3A1 Kinh doanh thương mại 3,61 
Xuất 

sắc 
84 Tốt 

65 B2206419 
Nguyễn Thị Huỳnh 

Như 
 16/08/2004 N KT22W3A2 Kinh doanh thương mại 3,57 Giỏi 86 Tốt 



Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
 XLHL 

Điểm 

RL 
XLRL 

66 B2206414 
Nguyễn Thị Thanh 

Ngân 
 01/08/2004 N KT22W3A2 Kinh doanh thương mại 3,57 Giỏi 84 Tốt 

67 B2307038 
Phạm Nguyễn Ngọc 

Hân 
 03/09/2005 N KT23W3A1 Kinh doanh thương mại 3,56 Giỏi 85 Tốt 

68 B2307053 Thái Triệu Như Phúc  31/01/2005 N KT23W3A1 Kinh doanh thương mại 3,56 Giỏi 82 Tốt 

69 B2307118 Nguyễn Tiểu Yến  29/10/2004 N KT23W3A2 Kinh doanh thương mại 3,54 Giỏi 89 Tốt 

70 B2206385 Châu Lợi Thiên  01/03/2004   KT22W3A1 Kinh doanh thương mại 3,53 Giỏi 83 Tốt 

71 B2206356 Nguyễn Lâm Như An  20/05/2004 N KT22W3A1 Kinh doanh thương mại 3,52 Giỏi 80 Tốt 

72 B2206379 Võ Kim Oanh  12/01/2004 N KT22W3A1 Kinh doanh thương mại 3,5 Giỏi 82 Tốt 

73 B2307041 Lê Thị Thư Hương  17/08/2005 N KT23W3A1 Kinh doanh thương mại 3,49 Giỏi 84 Tốt 

74 B2307032 Nguyễn Thị Trâm Anh  16/05/2005 N KT23W3A1 Kinh doanh thương mại 3,46 Giỏi 82 Tốt 

75 B2307078 Trần Lâm Trâm Anh  24/08/2005 N KT23W3A2 Kinh doanh thương mại 3,45 Giỏi 86 Tốt 

76 B2206408 Nguyễn Gia Lâm  30/06/2004   KT22W3A2 Kinh doanh thương mại 3,45 Giỏi 85 Tốt 

77 B2307037 Vi Thành Đạt  06/04/2005   KT23W3A1 Kinh doanh thương mại 3,42 Giỏi 80 Tốt 

78 B2206388 Trần Mỹ Anh Thư  13/07/2004 N KT22W3A1 Kinh doanh thương mại 3,4 Giỏi 82 Tốt 

79 B2307072 Lê Thị Thúy Vy  21/08/2005 N KT23W3A1 Kinh doanh thương mại 3,36 Giỏi 85 Tốt 

80 B2307058 Châu Yến Thanh  26/03/2005 N KT23W3A1 Kinh doanh thương mại 3,25 Giỏi 88 Tốt 

81 B2206360 Lâm Mỹ Hân  21/11/2004 N KT22W3A1 Kinh doanh thương mại 3,23 Giỏi 80 Tốt 

82 B2206211 Huỳnh Thị Huyền Trân  15/03/2004 N KT22W1A2 Kinh tế 3,75 
Xuất 

sắc 
93 

Xuất 

sắc 

83 B2206178 Nguyễn Thị Hồng Châu  16/01/2004 N KT22W1A2 Kinh tế 3,70 
Xuất 

sắc 
96 

Xuất 

sắc 

84 B2206214 Huỳnh Đắc Vinh  08/02/2004   KT22W1A2 Kinh tế 3,36 Giỏi 89 Tốt 

85 B2306841 
Nguyễn Thị Quyền 

Trân 
 27/06/2005 N KT23W1A1 Kinh tế 3,30 Giỏi 90 

Xuất 

sắc 

86 B2201282 Trần Tú Uyên  03/03/2003 N KT2223A1 Kinh tế nông nghiệp 3,78 
Xuất 

sắc 
90 

Xuất 

sắc 

87 B2201318 Phạm Quốc Minh  18/03/2004   KT2223A2 Kinh tế nông nghiệp 3,71 
Xuất 

sắc 
83 Tốt 



Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành 
Điểm 

TB 
 XLHL 

Điểm 

RL 
XLRL 

88 B2201272 Lê Thị Minh Thư  03/03/2004 N KT2223A1 Kinh tế nông nghiệp 3,66 
Xuất 

sắc 
85 Tốt 

89 B2201244 Trần Ánh Linh  28/09/2003 N KT2223A1 Kinh tế nông nghiệp 3,62 
Xuất 

sắc 
89 Tốt 

90 B2301485 Huỳnh Thanh Mãi  28/07/2005   KT2323A2 Kinh tế nông nghiệp 3,57 Giỏi 81 Tốt 

91 B2301394 Võ Thị Trúc Giang  02/05/2005 N KT2323A1 Kinh tế nông nghiệp 3,55 Giỏi 92 
Xuất 

sắc 

92 B2301386 Nguyễn Ngọc Cẩn  14/11/2003 N KT2323A1 Kinh tế nông nghiệp 3,5 Giỏi 82 Tốt 

93 B2301390 Phạm Hữu Dư  22/12/2005   KT2323A1 Kinh tế nông nghiệp 3,44 Giỏi 93 
Xuất 

sắc 

94 B2301513 Võ Văn Toàn  18/10/2005   KT2323A2 Kinh tế nông nghiệp 3,40 Giỏi 94 
Xuất 

sắc 

95 B2301447 Trần Thanh Trúc  23/11/2005 N KT2323A1 Kinh tế nông nghiệp 3,40 Giỏi 90 
Xuất 

sắc 

96 B2301603 Nguyễn Anh Thư  05/08/2005 N KT2323A1 Kinh tế nông nghiệp 3,32 Giỏi 85 Tốt 

97 B2201288 Lê Trần Mỹ Anh  04/11/2004 N KT2223A2 Kinh tế nông nghiệp 3,32 Giỏi 83 Tốt 

98 B2201401 Nguyễn Như Ý  06/11/2004 N HG2223A1 Kinh tế nông nghiệp 3,24 Giỏi 82 Tốt 

99 B2301489 Châu Gia Nghi  12/01/2005 N KT2323A2 Kinh tế nông nghiệp 3,22 Giỏi 88 Tốt 

100 B2301391 Lý Trọng Đại  27/12/2005   KT2323A1 Kinh tế nông nghiệp 3,21 Giỏi 85 Tốt 

101 B2201371 Ngô Phúc Lợi  02/10/2004 N HG2223A1 Kinh tế nông nghiệp 3,21 Giỏi 84 Tốt 

102 B2301437 Trần Thị Minh Thư  01/03/2005 N KT2323A1 Kinh tế nông nghiệp 3,21 Giỏi 83 Tốt 

103 B2201238 Lê Võ Xuân Hương  28/02/2004 N KT2223A1 Kinh tế nông nghiệp 3,21 Giỏi 81 Tốt 

104 B2203336 Nguyễn Thảo An  19/02/2004 N KT2290A2 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 3,55 Giỏi 82 Tốt 

105 B2203366 Mã Kiều Tiên  22/05/2004 N KT2290A2 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 3,31 Giỏi 82 Tốt 

106 B2203346 Nguyễn Ngọc Mai  16/06/2004 N KT2290A2 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 3,25 Giỏi 94 
Xuất 

sắc 

107 B2201917 Phùng Kim Ái  09/11/2004 N KT2245A1 Marketing 3,67 
Xuất 

sắc 
93 

Xuất 

sắc 

108 B2302179 Đoàn Hữu Phúc  09/02/2005   KT2345A1 Marketing 3,85 Xuất 80 Tốt 
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sắc 

109 B2201995 Lê Ngọc Vy  21/10/2004 N KT2245A1 Marketing 3,81 
Xuất 

sắc 
85 Tốt 

110 B2201953 Đặng Quỳnh Ngân  18/07/2004 N KT2245A1 Marketing 3,80 
Xuất 

sắc 
89 Tốt 

111 B2201990 Lương Trần Ngọc Tú  25/03/2004 N KT2245A1 Marketing 3,70 
Xuất 

sắc 
84 Tốt 

112 B2302201 Nguyễn Lan Trinh  11/01/2005 N KT2345A1 Marketing 3,67 
Xuất 

sắc 
85 Tốt 

113 B2302181 Nguyễn Minh Quân  15/08/2005   KT2345A1 Marketing 3,57 Giỏi 86 Tốt 

114 B2302169 Huỳnh Thanh Ngân  10/08/2005 N KT2345A1 Marketing 3,41 Giỏi 93 
Xuất 

sắc 

115 B2201972 Lâm Mỹ Phụng  05/02/2004 N KT2245A1 Marketing 3,38 Giỏi 89 Tốt 

116 B2206281 Phan Đặng Minh Thư  17/12/2004 N KT22W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,95 
Xuất 

sắc 
92 

Xuất 

sắc 

117 B2206237 Nguyễn Hoài Nhơn  05/11/2004   KT22W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,90 
Xuất 

sắc 
90 

Xuất 

sắc 

118 B2206258 Trần Thị Thùy Dương  18/02/2004 N KT22W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,70 
Xuất 

sắc 
91 

Xuất 

sắc 

119 B2206223 Nguyễn Thế Đông  30/01/2004   KT22W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,61 
Xuất 

sắc 
91 

Xuất 

sắc 

120 B2206250 Nguyễn Thị Hồng Tươi  09/06/2004 N KT22W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,75 
Xuất 

sắc 
88 Tốt 

121 B2206276 Lý Mỹ Phụng  13/03/2004 N KT22W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,73 
Xuất 

sắc 
82 Tốt 

122 B2206289 Thạch Kim Tê Vy  04/03/2004 N KT22W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,57 Giỏi 84 Tốt 

123 B2206239 Nguyễn Minh Phúc  20/09/2004   KT22W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,52 Giỏi 81 Tốt 

124 B2206222 Nguyễn Hoàng Đăng  09/02/2004   KT22W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,48 Giỏi 90 
Xuất 

sắc 

125 B2206278 Tô Thiện Tánh  05/09/2004   KT22W2A2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,45 Giỏi 91 
Xuất 

sắc 
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126 B2206234 Nguyễn Phương Nam  18/03/2003   KT22W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,41 Giỏi 86 Tốt 

127 B2206220 Võ Thị Ca Dao  13/11/2004 N KT22W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,41 Giỏi 83 Tốt 

128 B2206218 
Nghiêm Thảo Tuyết 

Anh 
 24/12/2004 N KT22W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,38 Giỏi 83 Tốt 

129 B2206301 Trần Thị Bích Đào  06/12/2004 N KT22W2F1 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

(chương trình chất lượng cao) 
3,50 Giỏi 82 Tốt 

130 B2201025 Lê Bảo Tín  23/02/2004   KT2222A1 Quản trị kinh doanh 3,92 
Xuất 

sắc 
95 

Xuất 

sắc 

131 B2301207 Nguyễn Thị Kim Luyến  12/04/2005 N KT2322A2 Quản trị kinh doanh 3,64 
Xuất 

sắc 
92 

Xuất 

sắc 

132 B2201050 Quách Trần Minh Khôi  24/06/2004   KT2222A2 Quản trị kinh doanh 3,63 
Xuất 

sắc 
91 

Xuất 

sắc 

133 B2201116 TrươngTấn Thái  02/04/2004   HG2222A1 Quản trị kinh doanh 3,61 
Xuất 

sắc 
92 

Xuất 

sắc 

134 B2301158 Nguyễn Thị Kim Ngọc  02/02/2005 N KT2322A1 Quản trị kinh doanh 3,61 
Xuất 

sắc 
90 

Xuất 

sắc 

135 B2201082 Đoàn Thị Thúy Vy  11/02/2004 N KT2222A2 Quản trị kinh doanh 3,67 
Xuất 

sắc 
82 Tốt 

136 B2201003 Hồ Thị Mộng Linh  05/04/2004 N KT2222A1 Quản trị kinh doanh 3,63 
Xuất 

sắc 
82 Tốt 

137 B2201013 Mai Nguyệt Nhi  29/05/2004 N KT2222A1 Quản trị kinh doanh 3,61 
Xuất 

sắc 
82 Tốt 

138 B2200993 Nguyễn Thị Cẩm Giao  27/08/2004 N KT2222A1 Quản trị kinh doanh 3,60 
Xuất 

sắc 
82 Tốt 

139 B2301164 Trần Thị Huỳnh Như  04/02/2005 N KT2322A1 Quản trị kinh doanh 3,58 Giỏi 80 Tốt 

140 B2201043 Võ Thị Giàu  29/08/2004 N KT2222A2 Quản trị kinh doanh 3,57 Giỏi 92 
Xuất 

sắc 

141 B2201054 Chau Kim Yến Ly  03/05/2004 N KT2222A2 Quản trị kinh doanh 3,45 Giỏi 83 Tốt 

142 B2201047 Trần Thị Kim Huyền  27/05/2004 N KT2222A2 Quản trị kinh doanh 3,43 Giỏi 84 Tốt 

143 B2301210 Huỳnh Thu Ngân  27/10/2005 N KT2322A2 Quản trị kinh doanh 3,29 Giỏi 90 
Xuất 

sắc 
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144 B2301152 Võ Văn Lợi  08/02/2005   KT2322A1 Quản trị kinh doanh 3,25 Giỏi 89 Tốt 

145 B2201150 Nguyễn Thị Ý Nhi  18/03/2004 N KT2222F1 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,84 

Xuất 

sắc 
91 

Xuất 

sắc 

146 B2201155 Lưu Tấn Quang  20/09/2004   KT2222F1 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,64 

Xuất 

sắc 
90 

Xuất 

sắc 

147 B2201148 Lê Nguyễn Hiếu Nhân  24/07/2004   KT2222F1 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,79 

Xuất 

sắc 
85 Tốt 

148 B2201133 Phạm Anh Nhất Duy  10/12/2004   KT2222F1 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,67 

Xuất 

sắc 
84 Tốt 

149 B2201160 Phan Ngọc Thuê  21/04/2004 N KT2222F1 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,65 

Xuất 

sắc 
81 Tốt 

150 B2201146 
Nguyễn Ngọc Kim 

Ngân 
 31/08/2004 N KT2222F1 

Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,63 

Xuất 

sắc 
87 Tốt 

151 B2201167 Phạm Thị Phương Trinh  21/07/2004 N KT2222F1 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,62 

Xuất 

sắc 
85 Tốt 

152 B2200986 Lê Nguyễn Bảo An  27/01/2004   KT2222F1 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,61 

Xuất 

sắc 
84 Tốt 

153 B2201141 Nguyễn Hoàng Lộc  23/06/2004   KT2222F1 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,55 Giỏi 84 Tốt 

154 B2201192 Lê Ngọc Vân Nhi  11/07/2004 N KT2222F2 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,53 Giỏi 81 Tốt 

155 B2201212 Tsai, Pei-Lin  04/10/2004 N KT2222F2 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,53 Giỏi 80 Tốt 

156 B2201171 Nguyễn Thị Mai Xuân  20/04/2004 N KT2222F1 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,50 Giỏi 80 Tốt 

157 B2201129 Cao Mai Anh  01/02/2004 N KT2222F1 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,49 Giỏi 84 Tốt 

158 B2201199 Nguyễn Đăng Quang  08/03/2004   KT2222F2 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,47 Giỏi 85 Tốt 

159 B2201207 Nguyễn Đức Toàn  30/04/2004   KT2222F2 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,46 Giỏi 80 Tốt 
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160 B2201205 Lâm Thị Minh Thư  22/06/2004 N KT2222F2 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,45 Giỏi 89 Tốt 

161 B2201206 Đặng Thị Kiều Thy  21/09/2004 N KT2222F2 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,41 Giỏi 84 Tốt 

162 B2201181 Trần Sơn Khang  21/06/2004   KT2222F2 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,38 Giỏi 81 Tốt 

163 B2201151 Nguyễn Quỳnh Như  21/05/2004 N KT2222F1 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,37 Giỏi 89 Tốt 

164 B2201165 Lý Bảo Trân  06/08/2004 N KT2222F1 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,37 Giỏi 82 Tốt 

165 B2201154 Vương Tố Oanh  31/01/2004 N KT2222F1 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,36 Giỏi 80 Tốt 

166 B2201210 Bùi Ngọc Thiên Trinh  28/11/2004 N KT2222F2 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,36 Giỏi 80 Tốt 

167 B2201136 Hồ Nguyễn Quang Huy  29/04/2004   KT2222F1 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,35 Giỏi 81 Tốt 

168 B2201175 
Kha Nguyễn Nhật 

Cường 
 19/06/2004   KT2222F2 

Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,31 Giỏi 86 Tốt 

169 B2201184 Nguyễn Thị Chúc Linh  10/05/2004 N KT2222F2 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,27 Giỏi 80 Tốt 

170 B2201159 Đỗ Thị Thanh Thoảng  02/05/2004 N KT2222F1 
Quản trị kinh doanh  

(chương trình chất lượng cao) 
3,20 Giỏi 83 Tốt 

171 B2301000 Võ Điền Ngân Đan  27/01/2005 N KT2321A1 Tài chính - Ngân hàng 3,81 
Xuất 

sắc 
92 

Xuất 

sắc 

172 B2201338 Nguyễn Thị Thảo  27/06/2004 N KT2221A9 Tài chính - Ngân hàng 3,54 Giỏi 89 Tốt 

173 B2200979 Nguyễn Kim Trọng  18/10/2004   KT2221F2 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,92 

Xuất 

sắc 
94 

Xuất 

sắc 

174 B2200903 Đoàn Nguyễn Thiên Ân  22/12/2003   KT2221F1 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,9 

Xuất 

sắc 
96 

Xuất 

sắc 

175 B2200935 Bùi Lê Thanh Triết  11/01/2004   KT2221F1 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,78 

Xuất 

sắc 
96 

Xuất 

sắc 
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176 B2200908 Phạm Minh Hiếu  09/07/2004   KT2221F1 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,77 

Xuất 

sắc 
95 

Xuất 

sắc 

177 B2200974 Lê Nguyễn Anh Thư  04/07/2004 N KT2221F2 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,70 

Xuất 

sắc 
90 

Xuất 

sắc 

178 B2200937 Lương Ngọc Bích Uyên  09/08/2004 N KT2221F1 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,73 

Xuất 

sắc 
88 Tốt 

179 B2200967 Cao Thiên Phúc  08/07/2004   KT2221F2 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,66 

Xuất 

sắc 
87 Tốt 

180 B2206147 Bùi Mã Ngọc My  20/02/2004 N KT2221F1 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,62 

Xuất 

sắc 
88 Tốt 

181 B2200984 Từ Nguyễn Khánh Vy  09/10/2004 N KT2221F2 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,58 Giỏi 93 

Xuất 

sắc 

182 B2200975 Trần Hoàng Anh Thư  10/10/2004 N KT2221F2 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,58 Giỏi 86 Tốt 

183 B2200969 
Tô Huỳnh Minh 

Phương 
 12/05/2004 N KT2221F2 

Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,57 Giỏi 92 

Xuất 

sắc 

184 B2200983 
Nguyễn Trần Thị Thúy 

Vy 
 14/06/2004 N KT2221F2 

Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,49 Giỏi 86 Tốt 

185 B2200980 
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền 
 21/02/2004 N KT2221F2 

Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,49 Giỏi 81 Tốt 

186 B2200977 
Nguyễn Thị Diễm 

Trang 
 15/03/2004 N KT2221F2 

Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,48 Giỏi 90 

Xuất 

sắc 

187 B2200965 Nguyễn Thị Xuân Nhi  28/03/2004 N KT2221F2 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,47 Giỏi 85 Tốt 

188 B2200985 Lê Gia Yến  17/09/2004 N KT2221F2 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,47 Giỏi 85 Tốt 

189 B2200972 Bùi Thị Kim Thi  01/11/2004 N KT2221F2 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,46 Giỏi 87 Tốt 

190 B2200981 Dương Phạm Khánh Vi  25/11/2004 N KT2221F2 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,43 Giỏi 81 Tốt 

191 B2200958 
Nguyễn Ngọc Xuân 

Mai 
 20/04/2004 N KT2221F2 

Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,40 Giỏi 83 Tốt 
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192 B2200915 Hà Ngọc Xuân Minh  21/04/2004 N KT2221F1 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,38 Giỏi 81 Tốt 

193 B2200982 Lương Mỹ Vy  18/09/2004 N KT2221F2 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,37 Giỏi 83 Tốt 

194 B2200927 Nguyễn Trần Kim Sang  26/06/2004 N KT2221F1 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,34 Giỏi 81 Tốt 

195 B2200899 Trần Thúy An  13/01/2004 N KT2221F1 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,32 Giỏi 87 Tốt 

196 B2200955 Trương Vĩnh Khoa  27/02/2004   KT2221F2 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,32 Giỏi 84 Tốt 

197 B2200938 Đặng Nguyễn Thảo Vy  19/09/2004 N KT2221F1 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,29 Giỏi 83 Tốt 

198 B2200952 Trần Thị Thanh Hiền  09/09/2004 N KT2221F2 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,28 Giỏi 81 Tốt 

199 B2200932 Trần Thanh Tín  10/09/2004   KT2221F1 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao) 
3,23 Giỏi 81 Tốt 

200 B2200902 Phan Nguyễn Quế Anh  26/11/2004 N KT2221F1 
Tài chính - Ngân hàng 

(chương trình chất lượng cao)) 
3,20 Giỏi 88 Tốt 

 Tổng số theo danh sách có 200 sinh viên ./. 
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